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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ NĂM 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015 Phê duyệt văn kiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015; 

Căn cứ Văn bản số 2767/BNN-TCTL ngày 13/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư các công trình cấp nước nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB của tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 479/QĐ-UBND ngày 9/03/2017 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020; số 1133/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 điều chỉnh Quyết định sổ 479/QĐ-UBND ngày 9/3/2017; số 826/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn ngân sách Trung ương) năm 2021 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; số 886/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 giao chi tiết và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lâm Đồng nguồn ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 291/TTr-SNN ngày 24/11/2021, Văn bản 2240/SNN-KH ngày 01/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) năm 2021.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Nhà nước và của Chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
	
	KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 




Phạm S


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)
I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:

Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

2. Mục tiêu cụ thể năm 2021:

2.1. Về cấp nước: Đấu nối nước sạch cho 6.170 hộ gia đình nông thôn.

2.2. Về vệ sinh: 
a) Duy trì bền vững 11 xã đã đạt vệ sinh toàn xã sau 2 năm;
b) Đầu tư xây mới, sửa chữa công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho các trạm y tế xã để duy trì tính bền vững của của các xã trong giai đoạn 2016-2020 và kéo dài đến 2022;

2.3. Về truyền thông, tăng cường năng lực:

a) Người dân vùng dự án được truyền thông nâng cao nhận thức trong sử dụng nước sạch.

b) Phấn đấu trên 70% hộ dân tại xã “Vệ sinh toàn xã” được tuyên truyền, vận động, cung cấp kiến thức vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch; cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu cải thiện, cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách.
c) Đảm bảo 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non và tiểu học tại xã “Vệ sinh toàn xã” được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch.
d) Người dân, giáo viên và học sinh tại các xã thực hiện Chương trình được cung cấp thông tin về tầm quan trọng và các nội dung vệ sinh và nước sạch nông thôn.

II. Nội dung thực hiện
1. Duy trì tính bền vững vệ sinh toàn xã: 
- Duy trì triển khai xây dựng xã vệ sinh toàn xã và đã được công nhận, tiếp tục triển khai đảm bảo các quy định của xã vệ sinh toàn xã bền vững theo quy định của Chương trình: 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về kiến thức sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch trên phương tiện thông tin đại chúng cho người dân tại các xã, truyền thông cho giáo viên và học sinh trong nhà trường đối với các xã đã đạt vệ sinh toàn xã.

- 100% các trạm y tế và trường học đảm bảo các công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn bền vững; các điểm rửa tay với xà phòng, sản phẩm thay thế và nước sạch hoạt động tốt (Chi tiết xem Phục lục số I kèm theo).
2. Thực hiện Hợp phần 1 (Cấp nước nông thôn): Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước và vệ sinh trường học trên địa bàn nông thôn, gồm:

- Tiểu hợp phần 1: xây mới, sửa chữa nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và thực hiện đấu nối cấp nước sạch cho 6.170 hộ gia đình nông thôn (Chi tiết xem Phục lục số II kèm theo).
- Tiểu hợp phần 2: đã thi công hoàn thành 86 công trình xây mơi/cải tạo nhà vệ sinh trong năm 2020 và thanh toán cho nhà thầu trong năm 2021 (Chi tiết xem Phụ lục số III kèm theo).
3. Thực hiện Hợp phần 2-Vệ sinh nông thôn: 

Tiểu hợp phần 2: đầu tư xây mới, sửa chữa các công trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế. (Chi tiết xem Phụ lục số V kèm theo)
4. Hợp phần 3-Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá:

-Tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện và lãnh đạo Chính quyền, đoàn thể triển khai Chương trình. 

- Tổ chức truyền thông, BBC về nước sạch và vệ sinh trong Trường học, Trạm Y tế và người dân vùng cấp nước nông thôn nhằm làm thay đổi hành vi vệ sinh và nâng cao nhân thức về sử dụng nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

II. Kinh phí thực hiện 
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình năm 2021: 47.858 triệu đồng, trong đó:

1. Phân bổ theo nguồn vốn:

a) Vốn vay ngân hàng thế giới (nguồn vốn đầu tư): 45.098 triệu đồng, trong đó: ODA cấp phát 40.725 triệu đồng, ODA vay lại 4.373 triệu đồng (theo Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 về việc phân khai chi tiết nguồn vốn thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021).

b) Vốn đối ứng của tỉnh: 2.760 triệu đồng trong đó: 

- Vốn đối ứng nguồn đầu tư: 2.000 triệu đồng (nguồn vốn thực hiện theo Quyết định số định số 826/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021) 

- Vốn đối ứng sự nghiệp: 760 triệu đồng (theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc phân khai chi tiết nguồn vốn đối ứng sự nghiệp để thực hiện chương trình năm 2021).
2. Phân bổ theo hạng mục: 
a) Hợp phần 1, Cấp nước nông thôn: 46.477 triệu đồng, bao gồm: 

- Tiểu hợp phần 1-Cấp nước cho cộng đồng dân cư: 41.357 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn ODA cấp phát: 34.984 triệu đồng, ODA vay lại: 4.373 triệu đồng) nguồn vốn đối ứng địa phương 2.000 triệu đồng.

- Tiểu hợp phần 2-Cấp nước và vệ sinh cho trường học: 5.120 triệu đồng.

b) Hợp phần 2, Vệ sinh nông thôn: 621 triệu đồng: Tiểu hợp phần 2 - Cấp nước và vệ sinh cho trạm Y Tế: 621 triệu đồng.
c) Hợp phần 3, Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá: 760 triệu đồng, bao gồm:

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 200 triệu đồng.

- Ngành Y tế: 350 triệu đồng.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: 210 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục VI, VII đính kèm)
V. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Chương trình; thực hiện Tiểu hợp phần 1 thuộc Hợp phần 1 và các hoạt động có liên quan Hợp phần 3; theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện. 
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện Hợp phần 2 và các hoạt động có liên quan Hợp phần 3.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Tiểu hợp phần 2 thuộc Hợp phần 1 và các hoạt động có liên quan Hợp phần 3.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp kinh phí để thực hiện dự án và hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị quản lý, sử dụng thanh, quyết toán theo quy định.
5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp xã phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch này./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH VỆ SINH TOÀN XÃ (DLI 1.2) NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã - Huyện

		Số hộ

		Dân số

		Nhà tiêu hộ gia đình

		Trạm y tế

		Các tổ chức phi chính phủ/đối tác hoạt động trên địa bàn xã về NSVSMT





		

		

		

		

		Tổng số hộ có nhà tiêu được cải thiện lũy tiến 2020

		Tổng số hộ có điểm rửa tay lũy tiến 2020

		Số nhà tiêu HVS xây mới/cải tạo 
trong năm xây dựng từ nguồn

		

		



		

		

		

		

		Số lượng

		%

		Số lượng

		%

		Hỗ trợ (1)

		Vay vốn NHCSXH

		Tự đầu tư

		Tổng số xây mới/cải tạo

		Tổng số trạm

		Số trạm có NS và nhà tiêu HVS

		% trạm có NS và nhà tiêu HVS

		Số trạm cần xây mới, cải tạo 

		Tên tổ chức PCP/đối tác

		Các HĐ chính (VD: CTLS, IEC)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12=9+10+11

		17

		18

		19

		20

		21

		22



		DLI 1.2 Kế hoạch duy trì xã "Vệ sinh toàn xã" bền vững năm 2021

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Gia Viễn

		1233

		4204

		

		78,5

		

		85,2

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		2

		Đức Phổ

		796

		3104

		

		82,9

		

		87,5

		

		

		

		

		1

		1

		100

		1

		

		



		3

		Tiên Hoàng

		755

		3141

		

		81,3

		

		90,2

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		4

		Tư Nghĩa

		386

		1561

		

		84,4

		

		89,6

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		5

		Quảng Ngãi

		404

		1994

		

		87,1

		

		86,4

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		6

		Triệu Hải

		604

		2798

		

		80,1

		

		86,8

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		7

		Đạ Oai

		905

		3056

		

		84,02

		

		92,0

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		8

		Đạ Tồn

		370

		1269

		

		85,4

		

		90,5

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		9

		Lộc Phú

		860

		3387

		

		77,8

		

		84,3

		

		

		

		

		1

		1

		100

		1

		

		



		10

		Tân Văn

		2829

		10168

		

		70,2

		

		85,6

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		11

		Tu Tra

		2520

		13335

		

		72,5

		

		86,0

		

		

		

		

		1

		1

		100

		

		

		



		TỔNG CỘNG
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		2

		

		





PHỤ LỤC II: KẾ HOẠCH SỐ ĐẤU NỐI NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng


		TT

		Tên Dự án

		Địa điểm

		Nguồn nước

		Thời gian KC-HT

		Tổng mức đầu tư

		Vốn kéo dài năm 2020

		Kế hoạch vốn năm 2021

		Thiết kế kỹ thuật

		Số đấu nối dự kiến năm 2021

		Mô hình quản lý vận hành dự kiến

		Ảnh hưởng biến đổi khí hậu



		

		

		

		Đã xác định và đánh giá nguồn nước chưa? (Đã/Chưa)

		Nguồn 
nước

		

		

		Tổng số

		Vốn đầu tư

		Tổng số

		Vốn đầu tư

		Công suất thiết kế (m3/
ngày)

		Số đấu nối theo thiết kế (kế hoạch)

		

		Mô hình QLVH

		Dự kiến doanh thu tiền nước hàng tháng (VND)

		Dự kiến chi phí hàng tháng (VND)

		Các tác động có thể (hạn hán, lũ lụt)

		Biện pháp khắc phục



		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn ODA (cấp phát từ NSTW)

		Vốn ODA (vay lại)

		Vốn đối ứng NS tỉnh)

		

		Vốn ODA (cấp phát từ NSTW)

		Vốn ODA (vay lại)

		Vốn đối ứng NS tỉnh)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		DỰ ÁN MỞ RỘNG

		

		29.022

		23.732,543

		2.966,568

		2.323,094

		41.357

		34.984,000

		4.373,000

		2.000,000

		

		12.200

		6.170

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng hệ thống cấp nước huyện Di Linh cấp cho xã Tân Châu, Đinh Lạc, Tân Nghĩa.

		Xã Tân Châu, xã Đinh Lạc, xã Tân Nghĩa

		Đã

		NMN

		2020

		6.735

		32

		

		

		31,991

		

		

		

		

		

		625

		

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		2

		Mở rộng đấu nối với nhà máy nước Đạ Tẻh cấp cho xã Đạ Kho, Quảng Trị.

		Xã Đạ Kho, xã Quảng Trị

		Đã

		NMN

		2020

		6.519

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		605

		

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		3

		Mở rộng đấu nối với (trạm cấp nước thị trấn Đinh Văn) của Nhà máy nước Lâm Hà cấp cho xã Tân Văn, Đạ Đờn.

		Xã Tân Văn, 
xã Đạ Đờn

		Đã

		NMN

		2021

		21.070

		2.258

		1.916,242

		239,530

		102,184

		7.560

		6.631,542

		828,947

		100,000

		

		1.380

		660

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		4

		Mở rộng đấu nối với Trạm cấp nước xã Tân Hà (Nhà máy nước Lâm Hà) cấp cho xã Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng.

		xã Tân Hà, xã Hoài Đức, xã Đan Phượng

		Đã

		NMN

		2021

		6.380

		451

		221,697

		27,712

		201,428

		2.933

		2.441,152

		305,144

		187,163

		

		490

		

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		5

		Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước huyện Di Linh cấp cho xã Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa.

		Xã Hòa Ninh, xã Đinh Trang Hòa

		Đã

		NMN

		2021

		15.266

		5.537

		4.783,570

		597,946

		155,580

		4.402

		3.814,738

		476,776

		110,914

		

		1.000

		1.000

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		6

		Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước huyện Di Linh cấp cho xã Đinh Lạc, Liên Đầm, Bảo Thuận.

		xã Đinh Lạc, xã Liên Đầm, xã Bảo Thuận.

		Đã

		NMN

		2021

		20.932

		3.416

		2.807,147

		350,892

		257,550

		7.500

		6.442,696

		805,338

		251,923

		

		1.400

		1.400

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		7

		Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt cấp cho xã Tà Nung, Mê Linh, Gia Lâm và vùng lân cận

		xã Tà Nung; Mê Linh; Gia Lâm và vùng phụ cận

		Đã

		NMN

		2022

		25.000

		371

		

		

		371,161

		1.063

		500,000

		62,500

		500,000

		

		1.800

		

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		8

		Mở rộng đấu nối từ hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào.

		Xã Lộc Châu, xã Đại Lào.

		Đã

		NMN

		2021

		26.491

		1.869

		1.283,630

		160,455

		425,220

		6.099

		5.154,585

		644,323

		300,000

		

		2.000

		1.889

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		9

		Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc cấp cho xã Lộc Nga, Lộc Thanh

		xã Lộc Nga, xã Lộc Thanh

		Đã

		NMN

		2021

		22.899

		8.552

		7.377,777

		922,223

		251,940

		4.929

		4.114,712

		514,339

		300,000

		

		1.500

		

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		10

		Mở rộng đấu nối với nhà máy nước Đạ Tẻh cấp cho xã Mỹ Đức, Hà Đông, Triệu Hải, Quốc Oai và vùng phụ cận

		xã Mỹ Đức, xã Hà Đông, xã Triệu Hải, xã Quốc Oai.

		Đã

		NMN

		2021

		11.719

		4.159

		3.377,777

		422,222

		359,040

		4.231

		3.538,879

		442,422

		250,000

		

		900

		771

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		



		11

		Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thị trấn Thạnh Mỹ cấp cho xã Quảng Lập và vùng lân cận

		xã Quảng Lập và vùng lân cận

		Đã

		NMN

		2021

		5.388

		2.377

		1.964,703

		245,588

		167,000

		2.639

		2.345,697

		293,212

		

		

		500

		450

		Doanh nghiệp

		

		

		Hạn hán

		





PHỤ LỤC III: KẾ HOẠCH SỐ TRƯỜNG HỌC CÓ CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH CẦN XÂY MỚI/CẢI TẠO NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)

		TT

		Huyện/Xã/Trường 

		Số công trình/trường học

		Kế hoạch vốn đầu tư (triệu đồng)



		

		

		Tổng

		Chuyển tiếp từ năm 2020

		KH năm 2021

		



		 

		Tổng cộng

		86

		51

		35

		0



		I

		H. Bảo Lâm

		5

		2

		3

		0



		1

		Xã Lộc Lâm

		1

		 

		 

		 



		1.1

		Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi

		 

		 

		1

		 



		2

		Xã Lộc Phú

		2

		 

		 

		 



		2.1

		Trường MN Lộc Phú

		 

		1

		 

		 



		2.2

		Trường TH&THCS Lương Thế Vinh

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Tân Lạc

		2

		 

		 

		 



		3.1

		Trường MN Tân Lạc

		 

		 

		1

		 



		3.2

		Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

		 

		 

		1

		 



		II

		H. Cát Tiên

		9

		6

		3

		0



		1

		Xã Đồng Nai Thượng

		1

		 

		 

		 



		1.1

		Trường MN Đồng Nai Thượng

		 

		 

		1

		 



		2

		Xã Đức Phổ

		3

		 

		 

		 



		2.1

		Trường MN Đức Phổ

		 

		1

		 

		 



		2.2

		Trường TH Đức Phổ

		 

		1

		 

		 



		2.3

		Trường THCS Đức Phổ

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Gia Viễn

		3

		 

		 

		 



		3.1

		Trường MN Gia Viễn

		 

		1

		 

		 



		3.2

		Trường TH Gia Viễn

		 

		1

		 

		 



		3.3

		Trường THCS Gia Viễn

		 

		1

		 

		 



		4

		Xã Tiên Hoàng

		2

		 

		 

		 



		4.1

		Trường TH Tiên Hoàng

		 

		 

		1

		 



		4.2

		Trường THCS Tiên Hoàng

		 

		 

		1

		 



		III

		H. Di Linh

		12

		10

		2

		0



		1

		Xã Tân Nghĩa

		3

		 

		 

		 



		1.1

		Trường TH Tân Nghĩa 1

		 

		1

		 

		 



		1.2

		Trường TH Tân Nghĩa 2

		 

		1

		 

		 



		1.3

		THCS Tân Nghĩa

		 

		1

		 

		 



		2

		Xã Hòa Bắc

		2

		 

		 

		 



		2.1

		Trường TH Hòa Bắc

		 

		1

		 

		 



		2.2

		Trường THCS Hòa Bắc

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Hòa Ninh

		2

		 

		 

		 



		3.1

		Trường TH Hòa Ninh II

		 

		1

		 

		 



		3.2

		Trường THCS Hòa Ninh

		 

		1

		 

		 



		4

		Xã Hòa Trung

		2

		 

		 

		 



		4.1

		Trường TH Hòa Trung

		 

		1

		 

		 



		4.2

		Trường THCS Hòa Trung

		 

		 

		1

		 



		5

		Xã Đinh Lạc

		2

		 

		 

		 



		5.1

		Trường TH Đinh Lạc

		 

		1

		 

		 



		5.2

		Trường THCS Đinh Lạc

		 

		1

		 

		 



		6

		Xã Tam Bố

		1

		 

		 

		 



		6.1

		Trường TH Tam Bố

		 

		 

		1

		 



		IV

		H. Đạ Huoai

		6

		3

		3

		0



		1

		Xã Đạ M'ri

		1

		 

		 

		 



		1.1

		Trường TH thị trấn Đạm Ri

		 

		 

		1

		 



		2

		Xã Đạ Oai

		1

		 

		 

		 



		2.1

		Trường MN Đạ Oai

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Hà Lâm

		2

		 

		 

		 



		3.1

		Trường MN Hoa Hồng

		 

		 

		1

		 



		3.2

		Trường TH xã Hà Lâm

		 

		 

		1

		 



		4

		Xã Đạ Tồn

		2

		 

		 

		 



		4.1

		Trường MN Vành Khuyên

		 

		1

		 

		 



		4.2

		Trường TH và THCS Đạ Tồn

		 

		1

		 

		 



		V

		H. Đạ Tẻh

		5

		3

		2

		0



		1

		Xã An Nhơn

		2

		 

		 

		 



		1.1

		Trường MN Họa Mi

		 

		 

		1

		 



		1.2

		Trường THCS An Nhơn 

		 

		 

		1

		 



		2

		Xã Triệu Hải

		2

		 

		 

		 



		2.1

		Trường MN Hoa Hồng

		 

		1

		 

		 



		2.2

		Trường TH Triệu Hải

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Quảng Trị

		1

		 

		 

		 



		3.1

		Trường MN Phong Lan

		 

		1

		 

		 



		VI

		H. Đam Rông

		10

		0

		10

		0



		1

		Xã Đạ Rsal

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Trường MN Đạ R'Sal

		3

		 

		1

		 



		1.2

		Trường TH Đạ R'Sal

		 

		 

		1

		 



		1.3

		Trường TH Lương Thế Vinh

		 

		 

		1

		 



		2

		Xã Đạ Tông

		3

		 

		 

		 



		2.1

		Trường TH Đạ Kao

		 

		 

		1

		 



		2.2

		Trường TH Đạ Tông

		 

		 

		1

		 



		2.3

		Trường THCS Liêng Trang

		 

		 

		1

		 



		3

		Xã Liêng S'rônH

		1

		 

		 

		 



		3.1

		Trường TH Liêng S'Rônh

		 

		 

		1

		 



		4

		Xã Phi Liêng

		2

		 

		 

		 



		4.1

		Trường MN Phi Liêng

		 

		 

		1

		 



		4.2

		Trường TH Phi Liêng

		 

		 

		1

		 



		5

		Xã Rô Men

		1

		 

		 

		 



		5.1

		Trường TH Rô Men

		 

		 

		1

		 



		VII

		H. Đơn Dương

		12

		12

		0

		0



		1

		Xã Đạ Ròn

		3

		 

		 

		 



		1.1

		Trường TH Đạ Ròn

		 

		1

		 

		 



		1.2

		Trường TH Suối Thông

		 

		1

		 

		 



		1.3

		Trường THCS Đạ Ròn

		 

		1

		 

		 



		2

		Xã Lạc Lâm

		3

		 

		 

		 



		2.1

		Trường TH Lâm Sơn

		 

		1

		 

		 



		2.2

		Trường TH Lạc Lâm

		 

		1

		 

		 



		2.3

		Trường THCS Lạc Lâm

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Lạc Xuân

		2

		 

		 

		 



		3.1

		Trường TH Lạc Viên

		 

		1

		 

		 



		3.2

		Trường TH Lạc Xuân

		 

		1

		 

		 



		4

		Xã Tu Tra

		4

		 

		 

		 



		4.1

		Trường TH Tu Tra

		 

		1

		 

		 



		4.2

		Trường TH R'Lơm

		 

		1

		 

		 



		4.3

		Trường TH KamButte

		 

		1

		 

		 



		4.4

		Trường THCS KamButte

		 

		1

		 

		 



		VIII

		H. Đức Trọng

		15

		3

		12

		0



		1

		Xã Hiệp An

		1

		 

		 

		 



		1.1

		Trường TH Định An

		 

		1

		 

		 



		2

		Xã Hiệp Thạnh

		3

		 

		 

		 



		2.1

		Trường MG Hiệp Thạnh

		 

		 

		1

		 



		2.2

		Trường THCS Hiệp Thạnh

		 

		 

		2

		 



		3

		Xã Liên Hiệp

		3

		 

		 

		 



		3.1

		Trường TH Gan Reo

		 

		 

		1

		 



		3.2

		Trường THCS An Hiệp

		 

		 

		2

		 



		4

		Xã Ninh Gia

		2

		 

		 

		 



		4.1

		Trường THCS Ninh Gia

		 

		2

		 

		 



		5

		Xã N'Thol Hạ

		3

		 

		 

		 



		5.1

		Trường MG N'Thol Hạ

		 

		 

		1

		 



		5.2

		Trường TH N'Thol Hạ

		 

		 

		2

		 



		6

		Xã Đa Quyn

		3

		 

		 

		 



		6.1

		Trường MG Đa Quyn

		 

		 

		1

		 



		6.2

		Trường TH Chơ Ré

		 

		 

		1

		 



		6.3

		Trường THCS Võ Thị Sáu

		 

		 

		1

		 



		IX

		H. Lạc Dương

		1

		1

		0

		0



		1

		Xã Đạ Nhim

		1

		 

		 

		 



		1.1

		Trường THCS Đạ Nhim

		 

		1

		 

		 



		X

		H. Lâm Hà

		11

		11

		0

		0



		1

		Xã Liên Hà

		2

		 

		 

		 



		1.1

		Trường TH Lán Tranh

		 

		1

		 

		 



		1.2

		Trường THCS Liên Hà

		 

		1

		 

		 



		2

		Xã Mê Linh

		2

		 

		 

		 



		2.1

		Trường THCS Mê Linh

		 

		1

		 

		 



		2.2

		Trường TH-THCS CillCus

		 

		1

		 

		 



		3

		Xã Phú Sơn

		2

		 

		 

		 



		3.1

		Trường TH Phú Sơn

		 

		1

		 

		 



		3.2

		Trường THCS Phú Sơn

		 

		1

		 

		 



		4

		Xã Tân Thanh

		3

		 

		 

		 



		4.1

		Trường TH Tân Thanh 1

		 

		1

		 

		 



		4.2

		Trường TH Tân Thanh 2

		 

		1

		 

		 



		4.3

		Trường THCS Tân Thanh

		 

		1

		 

		 



		5

		Xã Tân Văn

		2

		 

		 

		 



		5.1

		Trường TH Tân Văn 1

		 

		1

		 

		 



		5.2

		Trường THCS Tân Văn

		 

		1

		 

		 





PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH SỐ NHÀ TIÊU HỘ GIA ĐÌNH HVS ĐƯỢC XÂY MỚI, CẢI TẠO NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


		TT

		Huyện/xã

		Tổng số hộ 
trong xã

		Hộ có nhà tiêu HVS

		Tỷ lệ có nhà 
tiêu HVS

		 Số hộ chưa có nhà tiêu HVS

		Số nhà tiêu hộ gia đình HVS được xây mới hoặc cải tạo (Hộ)

		Trong đó xây mới hoặc cải tạo từ nguồn vốn (triệu đồng)



		

		

		

		

		

		

		Kế hoạch năm 2021

		Tổng số 

		Từ nguồn



		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		

		Đầu tư mới

		

		Hỗ trợ (1)

		Vay NHCSXH

		Tự đầu tư



		 

		Tổng cộng

		13.917

		 

		 

		 

		 

		 - 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Huyện Di Linh

		5.333

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Xã Đinh Lạc

		 2.661 

		 1.835 

		68,96

		 826 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Tân Nghĩa

		2.672

		 1.805 

		67,58

		 867 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Huyện Đức Trọng

		6.351

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Hiệp An

		2.943

		1.972

		67,01

		 971 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Ninh Gia

		3.408

		2.360

		69,26

		 1.048 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Huyện Đạ Tẻh

		1.419

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Quảng Trị

		980

		663

		67,73

		 317 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Triệu Hải

		439

		291

		66,32

		 148 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Huyện Cát Tiên

		3.599

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Gia Viễn

		1.181

		764

		64,69

		 417 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Đức Phổ

		814

		562

		69,02

		 252 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Tư Nghĩa

		385

		260

		67,62

		 125 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Quảng Ngãi

		414

		278

		67,21

		 136 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Tiên Hoàng

		805

		490

		60,92

		 315 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		V

		Huyện Đạ Huoai

		1.296

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Đạ Oai

		937

		612

		65,34

		 325 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		Đạ Tồn

		359

		236

		65,71

		 123 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		VI

		Huyện Bảo Lâm

		821

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Lộc Phú

		821

		539

		65,66

		 282 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





PHỤ LỤC V: KẾ HOẠCH SỐ TRẠM Y TẾ CÓ CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH CẦN XÂY MỚI/CẢI TẠO NĂM 2021

		(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)

TT

		Huyện/Xã/Trạm Y tế

		Số công trình/trạm y tế

		Kế hoạch vốn đầu tư (triệu đồng)



		

		

		

		



		

		Vốn đầu tư công trình Trạm Y tế năm 2021

		 

		 621 



		I

		Huyện Bảo lâm

		 1 

		 200 



		1

		Xã Lộc Phú

		 1 

		 200 



		II

		Đầu tư khác

		 

		 



		2

		Sửa chữa, cải tạo công trình NS và nhà tiêu cho các Trạm Y tế thuộc các xã VSTX đã đạt của năm 2019-2020 để đảm bảo duy trì tính bền vững.

		 

		 421 



		

		TYT xã Tân Thanh

		 

		 210 



		

		TYT xã Đức Phổ

		 

		 211 



		

		Tổng cộng

		 

		 621 





PHỤ LỤC VI: TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng


		TT

		Khoản mục

		Tổng cộng kế hoạch vốn năm 2021

		Vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

		Vốn ngân sách địa phương



		

		

		

		Cộng

		Nguồn vốn

		Nguồn vốn sự nghiệp

		Cộng

		Nguồn vốn đầu tư

		Nguồn vốn sự nghiệp



		

		

		

		

		Cấp phát

		Vay lại

		 

		 

		 

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		A

		Phân theo nguồn vốn

		47.858

		45.098

		40.725

		4.373

		

		2.760

		2.000

		760,0



		1

		Vốn WB Chương trình PforR

		-

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Vốn WB Chương trình SupRSWS

		45.098

		45.098

		40.725

		4.373

		

		

		

		



		3

		Ngân sách Trung ương

		-

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Ngân sách địa phương

		2.760

		

		

		

		

		2.760

		2.000

		760,0



		5

		Vốn tín dụng

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Vốn tư nhân

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Vốn dân tự đầu tư

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Vốn khác

		

		

		

		

		

		

		

		



		B

		Phân theo Hợp phần

		47.858

		45.098

		40.725

		4.373

		

		2.760

		2.000

		760,0



		I

		Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn

		46.477

		44.477

		40.104

		4.373

		

		2.000

		2.000

		



		1

		Tiểu Hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư

		41.357,0

		39.357

		34.984

		4.373

		

		2.000

		2.000

		



		2

		Tiểu Hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho trường học

		5.120

		5.120

		5.120

		

		

		

		

		



		II

		Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn

		621

		621

		621

		

		

		

		

		



		1

		Tiểu Hợp phần 1: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Tiểu Hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế

		621

		621

		621

		

		

		

		

		



		III

		Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá

		760

		

		

		

		

		

		

		760



		1

		Ngành Y tế

		350

		

		

		

		

		

		

		350



		2

		Ngành Nông nghiệp

		200

		

		

		

		

		

		

		200





		3

		Ngành Giáo dục và Đào tạo

		210

		

		

		

		

		

		

		210





PHỤ LỤC VII: KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng


		STT

		Danh mục công trình

		Chủ đầu tư

		Kế hoạch vốn năm 2021

		Ghi chú



		

		

		

		Tổng các nguồn vốn

		Vốn ODA đầu tư phát triển

		Vốn ODA sự nghiệp

		Vốn đối ứng NSĐP

		



		

		

		

		

		PL VII

		Vốn ODA vay lại

		

		

		



		1

		2

		3

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		TỔNG CỘNG

		

		47.858

		40.725

		4.373

		-

		2.760

		



		I

		HỢP PHẦN 1: CẤP NƯỚC NÔNG THÔN

		 

		46.477 

		40.104 

		4.373 

		 - 

		2.000 

		 



		1

		Tiểu hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư

		Sở NN&PTNT

		41.357 

		34.984 

		4.373 

		 

		2.000 

		 



		2

		Tiểu hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho trường học

		Sở GDĐT

		5.120 

		5.120 

		 

		 

		 

		 



		II

		HỢP PHẦN 2: VỆ SINH NÔNG THÔN

		 

		621 

		621 

		- 

		 - 

		- 

		 



		1

		Tiểu hợp phần 1: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình

		TT KSBT

		 - 

		 

		 

		 - 

		 

		 



		2

		Tiểu hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế

		TT KSBT

		 621 

		 621 

		 

		 

		 

		 



		III

		HỢP PHẦN III: NÂNG CAO NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

		 

		 760 

		 - 

		 - 

		 - 

		 760 

		 



		1

		Ngành Y tế

		TT KSBT

		350 

		 

		 

		 

		350 

		 



		2

		Ngành Nông nghiệp

		Sở NN&PTNT

		200 

		 

		 

		 

		200 

		 



		3

		Ngành Giáo dục và Đào tạo

		Sở GDĐT

		210 

		 

		 

		 

		210 

		 





PHỤ LỤC VII.1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ MỤC TIÊU

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


		A

		DỮ LIỆU HIỆN TẠI

		 



		1

		DỮ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỈNH

		



		 

		1.1. Diện tích (km2)

		9.783,34



		 

		1.2. Dân số năm 2019 (người)

		1.299.335



		 

		1.3. Dân số năm 2020 (người)

		1.310.000



		 

		1.4. Số huyện 

		10



		 

		1.5. Số xã nông thôn

		111



		 

		1.6. Số thành phố/thị xã

		2



		 

		1.7. Tổng số hộ nông thôn năm 2020 (hộ)

		197.976



		 

		1.8. Dân số nông thôn 2020 (người)

		795.864



		 

		1.9. Quy mô hộ trung bình (người/hộ)

		4,02



		2

		TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC NĂM 2020

		



		 

		2.1. Số dân nông thôn được cấp nước HVS trong năm (người)

		7.481



		 

		2.2. Lũy tích số dân nông thôn được cấp nước HVS hết năm 2020 (người)

		716.755



		 

		2.3. Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước HVS trong năm (%)

		0,94



		 

		2.4. Lũy tích tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước HVS hết năm 2020 (%)

		90,06



		 

		2.5. Số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm (người)

		12.575



		 

		2.6. Lũy tích số dân nông thôn được cấp nước QC 02 hết năm 2020 (người)

		217.952



		 

		2.7. Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm (%)

		1,42



		 

		2.8. Lũy tích tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước QC 02 hết năm 2020 (%)

		27,39



		3

		CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG

		



		 

		3.1. Tổng số công trình CNTT tại khu vực nông thôn đến năm 2020

		256



		 

		a) Sử dụng nước ngầm (công trình)

		199



		 

		b) Sử dụng nước mặt (công trình)

		57



		 

		c) Cung cấp nước sạch

		



		 

		d) Cung cấp nước HVS

		



		 

		3.2. Số lượng đấu nối tại khu vực nông thôn (hộ)

		16.906



		 

		3.3.a. Giá nước thấp nhất hiện tại (VND/m3)

		1.500



		 

		3.3.b. Giá nước cao nhất hiện tại (VND/m3)

		5.930



		 

		3.4. Chi phí sản xuất hiện tại (VND/m3)

		



		 

		3.5. Tỷ lệ thất thoát trung bình (%)

		30



		4

		VỆ SINH NĂM 2020

		



		 

		4.1. Số hộ nông thôn có nhà tiêu HVS trong năm (hộ)

		56.216



		 

		4.2. Lũy tích số hộ nông thôn có nhà tiêu HVS đến hết năm 2020 (hộ)

		197.976



		 

		4.3. Tỷ lệ hộ nông thôn có nhà tiêu HVS trong năm (%)

		28,40



		 

		4.4. Lũy tích tỷ lệ hộ nông thôn có nhà tiêu HVS đến hết năm 2020 (%)

		100



		 

		4.5. Số hộ nông thôn có nhà tiêu được cải thiện trong năm (hộ)

		56.216



		 

		4.6. Lũy tích số hộ nông thôn có nhà tiêu được cải thiện đến hết năm 2020 (hộ)

		197.976



		 

		4.7. Tỷ lệ hộ nông thôn có nhà tiêu được cải thiện trong năm (%)

		28,40



		 

		4.8. Số hộ nông thôn có nhà tiêu (hộ)

		197.976



		 

		4.9. Số hộ nông thôn chưa có nhà tiêu

		



		 

		4.10. Số xã đạt “Vệ sinh toàn xã” trong năm

		12



		 

		4.11. Số hộ nông thôn có điểm rửa tay

		



		5

		TRƯỜNG HỌC NĂM 2020 (Điểm trường chính)

		



		 

		5.1. Tổng số trường học

		458



		 

		a) Số lượng trường mẫu giáo công lập

		138



		 

		b) Số lượng trường tiểu học

		187



		 

		c) Số lượng trường trung học

		133



		 

		5.2. Số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS trong năm

		



		 

		5.3. Lũy tích số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS hết năm 2020

		458



		 

		5.4. Tỷ lệ trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS trong năm

		



		 

		5.5. Lũy tích tỷ lệ trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS hết năm 2020

		100,0



		6

		TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2020

		



		 

		6.1. Số lượng trạm y tế xã

		110



		 

		6.2. Số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS trong năm

		



		 

		6.3. Lũy tích số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS hết năm 2020

		109



		 

		6.4. Tỷ lệ số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS trong năm

		



		 

		6.5. Lũy tích tỷ lệ số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS hết năm 2020

		99,1



		7

		MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

		



		 

		7.1. Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS (hộ)

		29.704



		 

		7.2. Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS (%)

		74,0



		8

		DỮ LIỆU NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

		



		 

		8.1. Số hộ nghèo năm 2020 (hộ)

		4.488



		 

		8.2. Số hộ nghèo được tiếp cận nước HVS đến hết năm 2020 (hộ)

		3.876



		 

		8.3. Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS đến hết năm 2020 (hộ)

		4.488



		 

		8.4. Số hộ nghèo có nhà tiêu được cải thiện đến hết năm 2020 (hộ)

		4.488



		 

		8.5. Dân số các dân tộc thiểu số năm 2020 (người)

		333.561



		 

		8.6. Số hộ thiểu số được tiếp cận nước HVS đến hết năm 2020 (hộ)

		66.755



		 

		8.7. Số hộ thiểu số có nhà tiêu HVS đến hết năm 2020 (hộ)

		74.123



		 

		8.8. Số hộ thiểu số có nhà tiêu được cải thiện đến hết năm 2020 (hộ)

		74.123



		9

		DỮ LIỆU GIỚI NĂM 2020

		



		 

		9.1. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng lợi từ CTCNTT

		28



		 

		9.2. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng lợi từ CT vệ sinh

		30



		10

		THU HỒI ĐẤT NĂM 2020

		



		 

		10.1 Tổng diện tích đất thu hồi thuộc Chương trình

		-



		 

		10.2 Số hộ gia đình bị ảnh hưởng hoàn toàn do thu hồi đất

		-



		 

		10.3 Số hộ gia đình bị ảnh hưởng một phần do thu hồi đất

		-



		 

		10.4 Tổng số tiền đền bù thu hồi đất (VND)

		-



		B

		DỮ LIỆU KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH

		



		1

		KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 5 NĂM

		



		 

		1.1. Số công trình cấp nước tập trung đề xuất phục hồi, cải tạo, mở rộng

		11



		 

		1.2. Số công trình cấp nước tập trung đề xuất xây mới

		



		 

		1.3. Số xã dự kiến được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

		23



		 

		1.4. Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

		12.500



		 

		1.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện đề xuất

		2.400



		

		

		



		 

		1.6. Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã”

		16



		 

		1.7. Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo/xây mới trong kế hoạch 5 năm 

		86



		 

		1.8. Số công trình NS-VS trạm y tế dự kiến được cải tạo/xây mới trong kế hoạch 5 năm

		10



		2

		KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021

		



		 

		2.1. Số công trình CNTT đề xuất phục hồi, cải tạo, mở rộng

		9



		 

		2.2. Số công trình CNTT đề xuất xây mới

		



		 

		2.3. Số xã dự kiến được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

		16



		 

		2.4. Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

		6.170



		 

		2.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện đề xuất

		



		 

		2.6. Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã bền vững”

		11



		 

		2.7. Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo/xây mới  (Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình). 

		-



		 

		2.8. Số công trình NS-VS trạm y tế được cải tạo/xây mới 
 (Trong đó: cải tạo 2 công trình; xây mới 1 công trình). 

		3



		3

		DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

		



		 

		3.1. Số công trình CNTT phục hồi, cải tạo

		2



		 

		3.2. Số công trình CNTT xây mới

		



		 

		3.3. Số xã được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

		16



		 

		3.4. Số đấu nối nước mới từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

		6.170



		 

		3.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện

		



		 

		3.6. Số xã đạt “Vệ sinh toàn xã bền vững”

		11



		 

		3.7. Số công trình NS-VS trường học được cải tạo/xây mới 
 (Trong đó: cải tạo 41 công trình; xây mới 10 công trình). 

		-



		 

		3.8. Số công trình NS-VS trạm y tế được cải tạo/xây mới 
 (Trong đó: cải tạo 2 công trình; xây mới 1 công trình). 

		3



		4

		TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN 5 NĂM (triệu VNĐ)

		



		 

		4.1. Hợp phần 1: Cấp nước

		195.339



		 

		4.1.a Cấp nước cho cộng đồng dân cư

		168.399



		 

		4.1.b Cấp nước và vệ sinh trường học

		26.940



		 

		4.2. Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn

		5.388



		 

		4.2.a Vệ sinh hộ gia đình

		2.694



		 

		4.2.b Cấp nước và vệ sinh trạm y tế 

		2.694



		 

		4.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá

		8.231



		 

		Tập huấn

		1.850



		 

		Truyền thông

		3.000



		 

		Truyền thông thay đổi hành vi (BCC)

		1.850



		 

		Kiểm tra giám sát

		1.531



		 

		Khác

		



		5

		KINH PHÍ DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2021 (triệu VNĐ)

		



		 

		5.1. Hợp phần 1: Cấp nước

		51.597



		 

		5.1.a Cấp nước cho dân cư

		46.477



		 

		5.1.b Cấp nước và vệ sinh trường học

		5.120



		 

		5.2. Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn

		621



		 

		5.2.a Vệ sinh hộ gia đình

		



		 

		5.2.b Cấp nước và vệ sinh trạm y tế 

		621



		 

		5.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá

		760



		 

		Tăng cường năng lực

		



		 

		Truyền thông

		



		 

		Truyền thông thay đổi hành vi (BCC)

		



		 

		Kiểm tra giám sát

		



		 

		5.4 Kinh phí chưa phân bổ

		





PHỤ LỤC VII.2: HIỆN TRẠNG VỆ SINH NHÀ TIÊU HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN THÁNG 12/2020

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên Huyện/Xã

		Số hộ 

		Tỷ lệ Hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng và sản phẩm thay thế

		Tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS



		

		

		

		

		Số hộ sử dụng nhà tiêu HVS

		Tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu HVS %

		Số hộ có nhà tiêu HVS

		Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu HVS %



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		 

		4

		5

		6

		7



		 

		Tổng số

		197.976

		-

		197.976

		100

		

		





PHỤ LỤC VII.3: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC ĐẾN HẾT THÁNG 12/2020

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


		STT

		Tên xã

		Chung

		Các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và khác

		Nguồn nước máy



		

		

		Tổng số 
HGĐ

		Số hộ nghèo

		Số hộ sử dụng nước HVS

		Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước HVS %

		Số hộ nghèo sử dụng nước HVS

		Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước HVS %

		Số lượng nguồn

		Số lượng nguồn nước HVS

		Số hộ nghèo sử dụng nguồn HVS

		Số hộ sử dụng nguồn HVS

		Số lượng nguồn

		Số hộ nghèo sử dụng nước HVS

		Số hộ sử dụng nguồn HVS



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)



		I

		H. Bảo Lâm

		25.326

		647

		22.971

		88,48

		628

		86,86

		4.897

		4.415

		628

		22.971

		46

		558

		1.396



		1

		Xã B'Lá

		781

		35

		694

		88,86

		39

		100,00

		160

		145

		39

		694

		6

		30

		156



		2

		Xã Lộc An

		4.729

		60

		4569

		96,62

		67

		100,00

		1.037

		934

		67

		4.569

		1

		52

		0



		3

		Xã Lộc Bắc

		952

		42

		740

		77,73

		44

		93,62

		133

		120

		44

		740

		6

		36

		114



		4

		Xã Lộc Bảo

		928

		53

		799

		86,10

		42

		71,19

		138

		125

		42

		799

		8

		46

		47



		5

		Xã Lộc Đức

		1.838

		32

		1592

		86,62

		9

		25,00

		301

		271

		9

		1.592

		0

		28

		



		6

		Xã Lộc Lâm

		659

		26

		559

		84,83

		29

		100,00

		101

		91

		29

		559

		4

		22

		362



		7

		Xã Lộc Nam

		3.539

		164

		3157

		89,21

		175

		95,63

		621

		560

		175

		3.157

		3

		141

		54



		8

		Xã Lộc Ngãi

		3.694

		38

		3394

		91,88

		42

		100,00

		799

		720

		42

		3.394

		2

		32

		43



		9

		Xã Lộc Phú

		912

		42

		817

		89,58

		13

		27,66

		196

		177

		13

		817

		6

		36

		86



		10

		Xã Lộc Quảng

		1.094

		12

		974

		89,03

		13

		100,00

		224

		202

		13

		974

		0

		10

		



		11

		Xã Lộc Tân

		1.588

		66

		1365

		85,96

		74

		100,00

		260

		235

		74

		1.365

		5

		57

		340



		12

		Xã Lộc Thành

		3.679

		64

		3478

		94,54

		66

		91,67

		764

		689

		66

		3.478

		5

		56

		194



		13

		Xã Tân Lạc

		933

		13

		833

		89,28

		15

		100,00

		163

		147

		15

		833

		0

		12

		



		II

		H. Cát Tiên

		5.390

		81

		4.982

		91,96

		92

		100,00

		966

		872

		92

		4.982

		19

		70

		418



		1

		Xã Đ.N.Thượng

		376

		14

		341

		90,69

		16

		100,00

		66

		61

		16

		341

		12

		12

		281



		2

		Xã Đức Phổ

		834

		12

		774

		92,81

		14

		100,00

		158

		142

		14

		774

		1

		11

		0



		3

		Xã Gia Viễn

		1142

		23

		1120

		98,07

		26

		100,00

		198

		178

		26

		1.120

		1

		20

		24



		4

		Xã Nam Ninh

		918

		4

		797

		86,82

		4

		100,00

		164

		148

		4

		797

		0

		3

		



		5

		Xã Phước Cát 2

		596

		11

		536

		89,93

		12

		100,00

		99

		89

		12

		536

		1

		9

		90



		6

		Xã Quảng Ngãi

		813

		11

		763

		93,85

		12

		100,00

		152

		137

		12

		763

		3

		9

		



		7

		Xã Tiên Hoàng

		711

		7

		651

		91,56

		8

		100,00

		129

		116

		8

		651

		1

		6

		23



		III

		H. Di Linh

		33.096

		1.039

		28.523

		84,76

		1.187

		90,27

		6.193

		5.581

		1.187

		28.523

		40

		896

		2.994



		1

		Xã Bảo Thuận

		1.588

		104

		1300

		81,86

		98

		74,81

		258

		233

		98

		1.300

		2

		89

		53



		2

		Xã Đinh Lạc

		2.865

		46

		2316

		80,84

		58

		100,00

		559

		504

		58

		2.316

		2

		40

		311



		3

		Xã Đinh Trang Hòa

		3.532

		146

		3135

		88,76

		180

		97,30

		698

		629

		180

		3.135

		4

		126

		49



		4

		Xã Đinh Trang Thượng

		889

		50

		733

		82,45

		63

		100,00

		140

		126

		63

		733

		2

		43

		85



		5

		Xã Gung Ré

		1.518

		43

		1436

		94,60

		37

		68,52

		318

		287

		37

		1.436

		4

		37

		86



		6

		Xã Gia Bắc

		662

		43

		493

		74,47

		54

		100,00

		103

		93

		54

		493

		1

		37

		329



		7

		Xã Gia Hiệp

		2.717

		41

		2409

		88,66

		44

		84,62

		530

		477

		44

		2.409

		1

		35

		83



		8

		Xã Hòa Bắc

		2.298

		38

		2200

		95,74

		24

		50,00

		447

		403

		24

		2.200

		1

		33

		860



		9

		Xã Hòa Nam

		1.913

		49

		1612

		84,27

		62

		100,00

		347

		313

		62

		1.612

		5

		42

		20



		10

		Xã Hòa Ninh

		2.556

		43

		2498

		97,73

		52

		94,55

		506

		456

		52

		2.498

		0

		37

		0



		11

		Xã Hòa Trung

		840

		58

		716

		85,24

		73

		100,00

		157

		141

		73

		716

		0

		50

		0



		12

		Xã Liên Đầm

		2.199

		89

		1966

		89,40

		101

		89,38

		388

		350

		101

		1.966

		4

		77

		0



		13

		Xã Sơn Điền

		728

		33

		570

		78,30

		42

		100,00

		110

		100

		42

		570

		5

		29

		106



		14

		Xã Tam Bố

		1.662

		54

		1474

		88,69

		68

		100,00

		308

		277

		68

		1.474

		1

		46

		560



		15

		Xã Tân Châu

		2.254

		63

		1833

		81,32

		55

		68,75

		466

		420

		55

		1.833

		1

		54

		320



		16

		Xã Tân Nghĩa

		1.895

		46

		1529

		80,69

		58

		100,00

		378

		341

		58

		1.529

		2

		40

		95



		17

		Xã Tân Thượng

		1.160

		42

		833

		71,81

		53

		100,00

		187

		169

		53

		833

		3

		36

		3



		18

		Xã Tân Lâm

		1.820

		52

		1470

		80,77

		65

		98,48

		293

		264

		65

		1.470

		2

		45

		34



		IV

		H. Đạ Huoai

		5.542

		64

		4.967

		89,86

		62

		100,00

		1.017

		917

		62

		4.967

		12

		55

		1.404



		1

		Xã Đạ Oai

		927

		11

		827

		89,21

		11

		100,00

		186

		168

		11

		827

		2

		9

		410



		2

		Xã Hà Lâm

		958

		-

		798

		83,30

		0

		0,00

		172

		155

		0

		798

		0

		0

		0



		3

		Xã Đạ P'loa

		953

		9

		793

		83,21

		9

		100,00

		141

		127

		9

		793

		2

		8

		392



		4

		Xã Phước Lộc

		659

		18

		594

		90,14

		17

		100,00

		120

		109

		17

		594

		7

		15

		522



		5

		Xã Đạ Tồn

		379

		7

		373

		98,42

		7

		100,00

		72

		65

		7

		373

		0

		6

		0



		6

		Xã Mađaguôi

		1.215

		3

		1191

		98,02

		3

		100,00

		258

		232

		3

		1.191

		0

		3

		0



		7

		Xã Đoàn Kết

		451

		16

		391

		86,70

		15

		100,00

		68

		61

		15

		391

		1

		14

		80



		V

		H. Đạ Tẻh

		8.125

		202

		7.392

		90,07

		188

		85,84

		1.472

		1.327

		188

		7.392

		11

		174

		1.021



		1

		Xã An Nhơn

		964

		20

		844

		87,55

		22

		100,00

		189

		171

		22

		844

		4

		17

		132



		2

		Xã Đạ Kho

		1.197

		19

		1117

		93,32

		21

		100,00

		225

		203

		21

		1.117

		1

		17

		460



		3

		Xã Đạ Lây

		1.313

		34

		1246

		94,90

		31

		83,78

		237

		214

		31

		1.246

		1

		29

		0



		4

		Xã Đạ Pal

		740

		36

		613

		82,84

		37

		94,87

		103

		93

		37

		613

		1

		31

		0



		5

		Xã Mỹ Đức

		1.466

		33

		1429

		97,48

		20

		55,56

		286

		258

		20

		1.429

		0

		29

		0



		6

		Xã Quảng Trị

		711

		15

		642

		90,30

		16

		100,00

		122

		110

		16

		642

		1

		13

		176



		7

		Xã Quốc Oai

		1.084

		27

		921

		84,96

		22

		75,86

		188

		170

		22

		921

		2

		23

		207



		8

		Xã Triệu Hải

		650

		18

		580

		89,23

		19

		100,00

		122

		110

		19

		580

		1

		15

		46



		VI

		H. Đam Rông

		12.571

		1.083

		10.114

		80,29

		1.346

		82,58

		2.078

		1.873

		1.346

		10.114

		13

		934

		1.440



		1

		Đạ K'Nàng

		1.984

		91

		1285

		64,77

		101

		73,72

		344

		310

		101

		1.285

		1

		78

		0



		2

		Đạ Long

		712

		103

		511

		71,77

		115

		74,19

		96

		87

		115

		511

		1

		89

		33



		3

		Đạ R'Sal

		2.502

		90

		2082

		83,21

		136

		100,00

		443

		399

		136

		2.082

		1

		78

		170



		4

		Đạ Tông

		1.486

		216

		1227

		82,57

		162

		49,85

		215

		194

		162

		1.227

		2

		186

		152



		5

		Đạ M'Rông

		966

		156

		836

		86,54

		204

		86,81

		132

		119

		204

		836

		1

		135

		198



		6

		Liêng Srônh

		1.534

		262

		1222

		79,66

		395

		100,00

		259

		234

		395

		1.222

		3

		226

		567



		7

		Phi Liêng

		1.554

		98

		1311

		84,36

		147

		100,00

		277

		250

		147

		1.311

		1

		84

		0



		8

		Rô Men

		1.833

		66

		1640

		89,47

		86

		86,00

		312

		281

		86

		1.640

		3

		57

		320



		VII

		H. Đơn Dương

		18.108

		97

		16.867

		93,16

		158

		98,14

		3.756

		3.385

		158

		16.867

		23

		84

		2.674



		1

		Xã Đạ Ròn

		2.121

		21

		2059

		97,08

		32

		91,43

		378

		341

		32

		2.059

		3

		18

		33



		2

		Xã Ka Đô

		2.929

		8

		2793

		95,36

		14

		100,00

		703

		633

		14

		2.793

		2

		7

		97



		3

		Xã Ka Đơn

		1.804

		25

		1744

		96,67

		41

		100,00

		309

		279

		41

		1.744

		4

		21

		91



		4

		Xã Lạc Lâm

		2.655

		4

		2543

		95,78

		7

		100,00

		695

		626

		7

		2.543

		1

		4

		1585



		5

		Xã Lạc Xuân

		2.715

		16

		2527

		93,08

		27

		100,00

		562

		507

		27

		2.527

		5

		14

		440



		6

		Xã Pró

		1.527

		-

		1487

		97,38

		0

		

		289

		261

		0

		1.487

		3

		0

		56



		7

		Xã Quảng Lập

		1.336

		-

		1126

		84,28

		0

		

		268

		241

		0

		1.126

		0

		0

		0



		8

		Xã Tu Tra

		3.021

		22

		2588

		85,67

		37

		100,00

		552

		498

		37

		2.588

		5

		19

		372



		VIII

		H. Đức Trọng

		34.353

		290

		32.107

		92,28

		402

		87,39

		6.961

		6.273

		402

		32.107

		38

		250

		970



		1

		Xã Bình Thạnh

		1.849

		9

		1609

		87,02

		15

		100,00

		381

		343

		15

		1.609

		0

		8

		0



		2

		Xã Đà Loan

		2.488

		39

		2425

		97,47

		58

		93,55

		499

		450

		58

		2.425

		4

		34

		68



		3

		Xã Hiệp An

		2.534

		16

		2436

		96,13

		19

		76,00

		507

		457

		19

		2.436

		3

		14

		302



		4

		Xã Hiệp Thạnh

		4.623

		9

		4153

		89,83

		15

		100,00

		960

		865

		15

		4.153

		1

		8

		100



		5

		Xã Liên Hiệp

		2.778

		18

		2750

		98,99

		0

		0,00

		592

		533

		0

		2.750

		1

		15

		0



		6

		Xã Ninh Gia

		3.450

		28

		3350

		97,10

		45

		100,00

		823

		742

		45

		3.350

		4

		24

		93



		7

		Xã Ninh Loan

		1.556

		8

		1506

		96,79

		13

		100,00

		293

		264

		13

		1.506

		0

		7

		0



		8

		Xã N'Thol Hạ

		1.884

		35

		1819

		96,55

		56

		100,00

		326

		294

		56

		1.819

		5

		30

		43



		9

		Xã Phú Hội

		5.321

		21

		5135

		96,50

		33

		100,00

		1.151

		1037

		33

		5.135

		4

		18

		125



		10

		Xã Tà Hine

		949

		17

		829

		87,36

		27

		100,00

		152

		137

		27

		829

		4

		15

		63



		11

		Xã Tà Năng

		1.557

		24

		1468

		94,28

		34

		89,47

		260

		234

		34

		1.468

		2

		21

		0



		12

		Xã Tân Hội

		2.769

		8

		2489

		89,89

		12

		100,00

		578

		521

		12

		2.489

		2

		7

		20



		13

		Xã Tân Thành

		1.463

		10

		1243

		84,96

		16

		100,00

		268

		241

		16

		1.243

		1

		9

		0



		14

		Xã Đa Quyn

		1.132

		47

		895

		79,06

		59

		78,67

		171

		155

		59

		895

		7

		41

		156



		IX

		H. Lạc Dương

		4.064

		132

		3.806

		93,48

		180

		100,00

		711

		642

		180

		3.806

		13

		114

		3.217



		1

		Xã Đạ Chais

		509

		25

		460

		90,37

		34

		100,00

		89

		80

		34

		460

		3

		21

		441



		2

		Xã Đạ Nhim

		1.034

		22

		996

		96,32

		30

		100,00

		177

		160

		30

		996

		2

		19

		709



		3

		Xã Đạ Sar

		1.336

		22

		1239

		92,74

		30

		100,00

		244

		220

		30

		1.239

		1

		19

		963



		4

		Xã Đưng Knớ

		532

		44

		512

		96,24

		60

		100,00

		92

		83

		60

		512

		3

		38

		512



		5

		Xã Lát

		653

		19

		599

		91,73

		26

		100,00

		109

		99

		26

		599

		4

		16

		592



		X

		H. Lâm Hà

		29.216

		629

		26.107

		89,42

		629

		74,88

		5.621

		5.065

		629

		26.107

		28

		542

		1.155



		1

		Xã Đạ Đờn

		2.954

		49

		2786

		94,31

		50

		76,92

		518

		467

		50

		2.786

		7

		42

		389



		2

		Xã Đan Phượng

		1.465

		57

		1347

		91,95

		75

		98,68

		280

		252

		75

		1.347

		1

		49

		60



		3

		Xã Đông Thanh

		1.348

		22

		1168

		86,65

		19

		63,33

		267

		240

		19

		1.168

		0

		19

		0



		4

		Xã Gia Lâm

		1.602

		21

		1502

		93,76

		28

		100,00

		354

		319

		28

		1.502

		0

		18

		0



		5

		Xã Hoài Đức

		2.303

		19

		2160

		93,79

		20

		80,00

		446

		402

		20

		2.160

		0

		16

		0



		6

		Xã Liên Hà

		2.516

		70

		2314

		91,97

		74

		78,72

		448

		404

		74

		2.314

		5

		61

		207



		7

		Xã Mê Linh

		1.827

		119

		1604

		87,79

		75

		47,17

		339

		306

		75

		1.604

		7

		103

		444



		8

		Xã Nam Hà

		1.007

		17

		887

		88,08

		23

		100,00

		192

		173

		23

		887

		0

		15

		0



		9

		Xã Phi Tô

		1.299

		26

		1162

		89,45

		25

		71,43

		216

		195

		25

		1.162

		2

		23

		0



		10

		Xã Phú Sơn

		2.236

		31

		2021

		90,38

		24

		58,54

		437

		394

		24

		2.021

		1

		26

		0



		11

		Xã Phúc Thọ

		2.077

		40

		1805

		86,90

		39

		73,58

		358

		323

		39

		1.805

		1

		34

		55



		12

		Xã Tân Hà

		3.053

		25

		2626

		86,01

		3

		8,82

		677

		610

		3

		2.626

		0

		22

		0



		13

		Xã Tân Thanh

		2.884

		88

		2480

		85,99

		114

		97,44

		457

		412

		114

		2.480

		3

		76

		0



		14

		Xã Tân Văn

		2.645

		45

		2245

		84,88

		60

		100,00

		632

		569

		60

		2.245

		1

		39

		0



		XI

		Tp Đà Lạt

		5.515

		-

		5.457

		98,82

		-

		-

		300

		270

		-

		5.457

		1

		0

		20



		1

		Xã Tà Nung

		1.009

		

		983

		97,42

		0

		0,00

		22

		20

		0

		983

		1

		0

		20



		2

		Xã Xuân Thọ

		1.687

		

		1673

		99,17

		0

		0,00

		45

		41

		0

		1.673

		0

		0

		0



		3

		Xã XuânTrường

		1.517

		

		1509

		99,47

		0

		0,00

		41

		37

		0

		1.509

		0

		0

		0



		4

		Xã Trạm Hành

		1.302

		

		1292

		99,23

		0

		0,00

		192

		173

		0

		1.292

		0

		0

		0



		XII

		Tp Bảo Lộc

		16.670

		224

		15.001

		89,47

		192

		100,00

		3.726

		3.357

		192

		15.001

		12

		193

		611



		1

		Xã Đại Lào

		2.977

		72

		2675

		89,86

		62

		100,00

		686

		618

		62

		2.675

		1

		62

		107



		2

		Xã Đam Bri

		2.752

		29

		2432

		88,37

		25

		100,00

		545

		491

		25

		2.432

		0

		25

		0



		3

		Xã Lộc Châu

		4.589

		57

		4372

		95,27

		49

		100,00

		1.069

		963

		49

		4.372

		5

		49

		258



		4

		Xã Lộc Nga

		3.234

		54

		2834

		87,63

		46

		100,00

		710

		640

		46

		2.834

		5

		46

		246



		5

		Xã Lộc Thanh

		3.118

		12

		2688

		86,21

		10

		100,00

		716

		645

		10

		2.688

		1

		10

		0



		 

		Cộng:

		197.976

		4.488

		178.294

		90,17

		5.064

		86,21

		37.698

		33.976

		5.064

		178.294

		256

		3.869

		17.320





PHỤ LỤC VII.4: BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH RB-SUPRSWS

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)

[image: image1.emf] triệu 


VNĐ 


 triệu 


USD 


7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112


I


Dự án 1: CT mở rộng 01 tháng


I.1


CT dự kiến thi công năm 2018-2019


1


Tuyển chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây 


dựng


2 Lập dự án đầu tư xây dựng, phê duyệt


3


Lựa chọn nhà thầu, lập bản vẽ thiết kế 


thi công, phê duyệt


4 Lập hồ sơ mời thầu 01 tháng


5 Đấu thầu xây lắp 01 tháng


6 Xây dựng công trình


II,2


CT dự kiến thi công năm 2020-2022


1


Tuyển chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây 


dựng


01 tháng 02 tháng (Công trình Bổ sung Mê Linh, Tà Nung; Gia Lâm)


2 Lập dự án đầu tư xây dựng, phê duyệt 02 tháng 02 tháng 02 tháng


3


Lựa chọn nhà thầu, lập bản vẽ thiết kế 


thi công, phê duyệt


01 tháng 03 tháng 02 tháng


4 Lập hồ sơ mời thầu 12 tháng 01 tháng


5 Đấu thầu xây lắp


02 tháng


02 tháng


6 Xây dựng công trình


Ghi chú:


Thời gian xây dựng công trình


Thời gian phát triển đấu nối và xác định tính bền 


vững


TT Hoạt động


 Đấu 


nối (hộ) 


 Tổng mức đầu 


tư 


2022 2018 2019 2020 2020 2021




PHỤ LỤC VII.5: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH SUPRSWS 

(Kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)


		TT

		Chỉ số giải ngân (DLI)

		Tổng số 

		Chia ra các năm



		

		

		

		Kết quả thực hiện 2016

		Kết quả thực hiện 
2017

		Kết quả thực hiện 
2018

		Kết quả thực hiện 2019

		Kết quả thực hiện 2020

		Ước Năm 2021

		Năm 2022



		I

		DLI I: Thay đổi hành vi và cơ sở hạ tầng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		DLI 1.1: Số Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện

		5

		

		

		1

		1

		1

		1

		1



		 

		DLI 1.2: Số xã mới đạt vệ sinh toàn xã

		18

		

		

		2

		11

		5

		-

		



		 

		DLI 1.3: Số đấu nối mới cấp nước tới hộ gia đình được xây mới hay cải tạo đang hoạt động (*)

		12.500

		

		

		1.146

		-

		1.379

		6.170

		3.805



		 

		- Số đấu nối mới cấp nước từ công trình được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình (1)

		1.069

		

		

		

		

		1.069

		6.170

		



		 

		- Số đấu nối mới cấp nước từ công trình được đầu tư từ nguồn vốn khác hoàn thành sau 01/01/2016 (2)

		1.456

		

		

		1.146

		

		310

		

		



		II

		DLI II: Sự bền vững của cơ sở hạ tầng

		-

		

		

		

		

		

		

		



		 

		DLI 2.1: Số hộ gia đình có hệ thống cấp nước bền vững sau hai năm sử dụng từ công trình CNBV 

		1.629

		

		

		

		

		

		1.629

		



		 

		DLI 2.2: Số xã đã đạt được tình trạng vệ sinh toàn sau hai năm, nơi tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh.

		13

		

		

		

		

		2

		11

		



		III

		DLI III: Lập kế hoạch và báo cáo

		-

		

		

		

		

		

		

		



		 

		DLI 3.1: Số Kế hoạch và báo cáo của Chương trình hàng năm được công bố công khai

		14

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2



		 

		DLI 3.2: Số Kế hoạch Phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện

		5

		

		

		1

		1

		1

		1

		1



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(*) Số đấu nối mới cấp nước: 
Nếu được tính tổng cộng vào, đề nghị ghi cụ thể trong đó số đấu nối nước từ công trình cấp nước sử dụng nguồn vốn Chương trình RB-SupRSWS (1); và đấu nối nước đưa vào kiểm đếm từ công trình cấp nước khác (không phân biệt nguồn vốn) hoàn thành sau 01/01/2016 (2) 

		

		








